
TỔNG SỐ                    -    3.118.345    2.841.938                  -    190.000        51.663       107.802         82.198         45.002         45.002 

I Nguồn thu tiền sử dụng đất                  -      1.016.892    1.004.804                -        80.000          1.445         30.000         50.000         12.804         12.804 

Dự án rút kế hoạch vốn

1
Đường vành đai phía Đông, thành phố 

Hà Tĩnh
7897757

956; 

09/5/2022
      950.000       950.000 

 2755, 

30/12/2022 
     50.000         50.000     12.804,0 

 Dự án gặp vướng mắc 

trong công tác GPMB 

UBND thành phố Hà 

Tĩnh

Dự án bổ sung kế hoạch vốn

1

Trụ sở làm việc Công an 15 xã, thị trấn 

tại các huyện Thạch Hà, Lộc Hà, Can 

Lộc, Nghi Xuân, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh và 

thị xã Kỳ Anh

7004692
1312, 

08/6/2023
        66.892         54.804 

1411, 

16/6/2023
     30.000          1.445         30.000     12.804,0 

Dự án đang triển khai, 

Chủ đầu tư đề xuất bổ 

sung vốn

Công an tỉnh

II
Nguồn ngân sách xây dựng cơ bản tập 

trung
   2.101.453    1.837.134                -      110.000        50.218         77.802         32.198         32.198         32.198 

Dự án rút kế hoạch vốn

1
Dự án "Hạ tầng cơ bản cho tăng trưởng 

toàn diện tỉnh Hà Tĩnh" (BIIG2)
7544621

613/QĐ-TTg 

ngày 

08/5/2017; 

562/QĐ-TTg 

18/5/2018; 

617/QĐ-

UBND 

28/02/2018; 

1366/ QĐ-

UBND 

19/5/2017

   1.378.583    1.284.873 
 2755, 

30/12/2022 
     10.000          2.802           2.802           7.198        7.198,0 

 Dự án được giảm thuế 

VAT theo Nghị quyết số 

101/2023/QH15 và tiểu 

dự án Hồng Lĩnh chưa 

triển khai thi công; dự 

kiến không giải ngân hết 

nguồn vốn. 

 Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng công 

trình dân dụng và 

công nghiệp 

Phụ lục: DANH MỤC DỰ ÁN ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHUYỂN KẾ HOẠCH ĐẦU TƢ CÔNG VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƢƠNG NĂM 2023 GIỮA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

STT Danh mục dự án
Mã dự án 

(TABMIS)

Quyết định đầu tư Kế hoạch vốn được giao/kéo dài năm 2023  Số vốn còn 

lại dự kiến 

đến hết 

ngày 

31/12/2023 

không giải 

ngân hết 

 Đề xuất điều chỉnh kế 

hoạch vốn 

 Ghi chú  Chủ đầu tư 
Số quyết 

định; ngày, 

tháng, năm 

ban hành

 TMĐT  Số quyết 

định giao 

vốn của 

UBND tỉnh 

(ban đầu)

 Kế hoạch 

vốn được 

giao/kéo 

dài năm 

2023 

 Dự kiến 

giải ngân 

đến hết 

ngày 

31/12/2023 

(Ban hành kèm theo Tờ trình số 452/TTr-UBND ngày 17/10/2023 của UBND tỉnh Hà Tĩnh)

ĐVT: Triệu đồng

 Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn) 

 Trong đó: 

vốn NSTW, 

NST 

 Điều chỉnh 

giảm (-) 

 Điều chỉnh 

tăng (+) 

 Giải ngân 

đến ngày 

09/10/2023 

1



STT Danh mục dự án
Mã dự án 

(TABMIS)

Quyết định đầu tư Kế hoạch vốn được giao/kéo dài năm 2023  Số vốn còn 

lại dự kiến 

đến hết 

ngày 

31/12/2023 

không giải 

ngân hết 

 Đề xuất điều chỉnh kế 

hoạch vốn 

 Ghi chú  Chủ đầu tư 
Số quyết 

định; ngày, 

tháng, năm 

ban hành

 TMĐT  Số quyết 

định giao 

vốn của 

UBND tỉnh 

(ban đầu)

 Kế hoạch 

vốn được 

giao/kéo 

dài năm 

2023 

 Dự kiến 

giải ngân 

đến hết 

ngày 

31/12/2023 

 Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn) 

 Trong đó: 

vốn NSTW, 

NST 

 Điều chỉnh 

giảm (-) 

 Điều chỉnh 

tăng (+) 

 Giải ngân 

đến ngày 

09/10/2023 

2

Xây dựng Trung tâm Hội nghị trực tuyến, 

Trung tâm tích hợp dữ liệu, Trung tâm 

điều hành thông minh; nâng cấp sửa chữa 

Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh và 

một số hạng mục hạ tầng kỹ thuật trong 

khuôn viên Trụ sở làm việc Đoàn ĐBQH, 

HĐND và UBND tỉnh

27/NQ-

HĐND; 

06/11/2021

89.616 89.616 25.000     -                        25.000     25.000,0 

 Dự án chưa hoàn thành 

thủ tục đầu tư để giao kế 

hoạch vốn năm 2023 

 Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng công 

trình dân dụng và 

công nghiệp 

Dự án bổ sung kế hoạch vốn

1
Dự án "tăng cường quản lý đất đai và cơ 

sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Hà Tĩnh"
7749219

1190, 

04/5/2017
      181.254         28.145 

2755, 

30/12/2022
       5.000             224           5.000        4.500,0 

Dự án dự kiến hoàn 

thành năm 2023, Chủ 

đầu tư đề xuất bổ sung 

vốn đối ứng

Sở Tài nguyên và Môi 

trường

2
Dự án số hóa, tin học hóa và phát sóng 

qua vệ tinh (giai đoạn 3)
7972226

1465, 

19/7/2022
        55.000         49.500 

2755, 

30/12/2022
     25.000        25.000         25.000     14.500,0 

Dự án dự kiến hoàn 

thành năm 2023, Chủ 

đầu tư đề xuất bổ sung 

kế hoạch vốn

Đài Phát thanh - 

Truyền hình

3
Dự án Đường huyện lộ ĐH56 đoạn qua 

xã Hòa Lạc, huyện Đức Thọ 
7953262

955, 

09/5/2022
        87.000         87.000 

2755, 

30/12/2022
     15.000        14.896         15.000        7.000,0 

Dự án đã triển khai thi 

công, Chủ đầu tư đề 

xuất bổ sung kế hoạch 

vốn

UBND huyện Đức 

Thọ

4

Đường giao thông bảo vệ an ninh biên 

giới, kết hợp bảo vệ phát triển thác Vũ 

Môn và phát triển vùng, huyện Hương 

Khê

7947023
2760;

31/12/2022
      100.000       100.000 

2768, 

31/12/2022
     10.000          1.764         10.000        2.000,0 

Dự án dự kiến triển khai 

cuối năm 2023, Chủ đầu 

tư đề xuất bổ sung kế 

hoạch vốn

UBND huyện Hương 

Khê

5
Đường giao thông huyện lộ ĐH.116, 

đoạn Mai Phụ - Ích Hậu 
8022195

762,

04/04/2023
      110.000       110.000 

996, 

28/4/2023
     10.000          3.121         10.000        2.198,0 

Dự án dự kiến triển khai 

cuối năm 2023, Chủ đầu 

tư đề xuất bổ sung kế 

hoạch vốn

UBND huyện Lộc Hà

6
Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐH.36 

(Chợ Đình Quán Trại), huyện Can Lộc
7986300

2763,

 31/12/2022
      100.000         88.000 

2768, 

31/12/2022
     10.000          2.411         10.000        2.000,0 

Dự án dự kiến triển khai 

cuối năm 2023, Chủ đầu 

tư đề xuất bổ sung kế 

hoạch vốn

UBND huyện Can 

Lộc

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
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